	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2021


DỰ THẢO


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2015; 
[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”;
[bookmark: _GoBack]Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số    /STTTT-CNTT ngày   /  /2021. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm:  
1. Mã định danh của đơn vị cấp 2: Gồm các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Phụ lục I kèm theo). 
2. Mã định danh của đơn vị cấp 3: Gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (tại Phụ lục II kèm theo).  
3. Mã định danh của đơn vị cấp 4: Gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các cơ quan, đơn vị có mã định danh cấp 3 (tại Phụ lục III kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1.  Mã định danh quy định tại Điều 1 Quyết định này phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh. 
2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh quy định tại Điều 1 khi có phát sinh đơn vị trực thuộc hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức như: đổi tên, tách, nhập, giải thể, trong vòng 15 ngày phải gửi văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh và công khai kịp thời trên hệ thống.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Cổng TTĐT tỉnh; Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT1.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
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Phụ lục I 
Danh sách Mã định danh điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và 
các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh  
(Mã cấp 2) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)


	STT
	Mã định danh điện tử
	
Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã
cấp theo
QCVN102:2016/B
TTTT

	1 
	H27.1
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Số 1 - Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
	ubhatinh@hatinh.gov.vn
	0239.3857717
	http://dhtn.hatinh.gov.vn
	

	2 
	H27.2
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	
	

	3 
	H27.3
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	

	4 
	H27.4
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	

	5 
	H27.5
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	

	6 
	H27.6
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	
	
	
	
	

	7 
	H27.7
	Sở Y tế
	
	
	
	
	

	8 
	H27.8
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	

	9 
	H27.9
	Sở Tư pháp
	
	
	
	
	

	10 
	H27.10
	Sở Nội vụ
	
	
	
	
	

	11 
	H27.11
	Sở Ngoại vụ
	
	
	
	
	

	12 
	H27.12
	Sở Công thương
	
	
	
	
	

	13 
	H27.13
	Sở Giao thông Vận tải
	
	
	
	
	

	14 
	H27.14
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	

	15 
	H27.15
	Thanh tra tỉnh
	
	
	
	
	

	16 
	H27.16
	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
	
	
	
	
	

	17 
	H27.17
	Ban Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
	
	
	
	
	

	18 
	H27.18
	Ban Quản lý Dự án  đầu tư XDCT Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh
	
	
	
	
	

	19 
	H27.19
	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh
	
	
	
	
	

	20 
	H27.20
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
	
	
	
	
	

	21 
	H27.21
	UBND huyện Thạch Hà
	
	
	
	
	

	22 
	H27.22
	UBND huyện Can Lộc
	
	
	
	
	

	23 
	H27.23
	UBND huyện Lộc Hà
	
	
	
	
	

	24 
	H27.24
	UBND huyện Nghi Xuân
	
	
	
	
	

	25 
	H27.25
	UBND huyện Hương Sơn
	
	
	
	
	

	26 
	H27.26
	UBND huyện Hương Khê
	
	
	
	
	

	27 
	H27.27
	UBND huyện Vũ Quang
	
	
	
	
	

	28 
	H27.28
	UBND huyện Cẩm Xuyên
	
	
	
	
	

	29 
	H27.29
	UBND huyện Kỳ Anh
	
	
	
	
	

	30 
	H27.30
	UBND thành phố Hà Tĩnh
	
	
	
	
	

	31 
	H27.31
	UBND thị xã Hồng Lĩnh
	
	
	
	
	

	32 
	H27.32
	UBND thị xã Kỳ Anh
	
	
	
	
	

	33 
	
	
	
	
	
	
	

	34 
	
	
	
	
	
	
	

	35 
	
	
	
	
	
	
	

	36 
	H27.33
	
	
	
	
	
	

	37 
	H27.34
	
	
	
	
	
	

	38 
	H27.35
	
	
	
	
	
	

	39 
	H27.36
	
	
	
	
	
	

	40 
	H27.37
	
	
	
	
	
	

	41 
	H27.38
	
	
	
	
	
	

	42 
	H27.39
	
	
	
	
	
	

	43 
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục II 
Danh sách Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các Sở, ban, ngành 
và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 
(Mã cấp 3)
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)


	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã
cấp theo
QCVN102:2016/B
TTTT

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	




Phụ lục III
Danh sách Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 
các cơ quan, đơn vị có Mã định danh điện tử cấp 3 
(Mã cấp 4)  
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)


	STT
	Mã định danh điện tử
	
Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã
cấp theo
QCVN102:2016/B
TTTT

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	







	TT
	Tên đơn vị cấp 2
	Tên đơn vị cấp 3
	Tên đơn vị cấp 4
	Mã định danh
	Ghi chú


																															
